
	                                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Thực hiện trong 3 tuần: Từ ngày 04 /05- 22/5/2026)
                                      Giáo viên: Cao Thị Kiêm.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	MT8.Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.Biết giữ đúng tư thế khi đứng, đi (CS1)

	- Hít vào thở ra, gày sáy, thổi nơ bay...
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên; Co duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước; quay, nghiêng sang trái, phải.
- Chân: Nhún chân, bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ, co duỗi chân.
- Giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi (không cần nhắc nhở);
* Luyện tư thế đứng đúng: Hai bàn chân mở rộng bằng vai, mũi chân hướng thẳng, đầu thẳng, mắt nhín phía trước, vai thẳng, không khom lưng, hai tay thả tự nhiên hoặc chống hông.
* Luyện tư thế đi đúng: Đi thẳng người, mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi nhẹ nhàng, nhịp nhàng, không lắc người quá mức, tay đánh tự nhiên thay nhịp bước.
	Thông qua hoạt động thể dục sáng, bài tập phát triển chung: trẻ thực hiện được thuần thục các động tác.

	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy. 

	Trò chơi vận động:
+ Thi đội nào nhanh
+ Lộn cầu vồng
+ Kiến Tha mồi
+ Mèo đuổi chuột
+ Kẹp bóng bằng chân.
+Ai nhanh nhất.

	* Giao lưu trò chơi vận động: 
+ Thi đội nào nhanh
+ Lộn cầu vồng
+ Kiến Tha mồi
* Trò chơi ngoài trời: 
+ Kiến Tha mồi
+ Mèo đuổi chuột
+ Kẹp bóng bằng chân.

	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném 

	* TCVĐ:
+ Chuyền bóng
+ Kéo co
+ Đội nào nhanh hơn.
+ Chuyển vòng về đích.
+ Kẹp bóng bằng chân.
+ Nhảy bì.
+ Chuyền bóng qua đầu.
+ Chuyền bóng theo hàng ngang
+ Lộn cầu vòng.
+ Ném Bollinh
+ Lăn bóng
+ Ném bóng vào rổ, 
+ Ném vòng cổ chai.

	* Trò chơi vận động ngoài trời:
+ Chuyền bóng
+ Đội nào nhanh hơn.
+ Chuyển vòng về đích.
+ Kẹp bóng bằng chân
+ Chuyền bóng qua đầu.
+ Chuyền bóng theo hàng ngang
+ Lộn cầu vòng.
+ Ném Bollinh
+ Lăn bóng
+ Ném bóng vào rổ, 
+ Ném vòng cổ chai.
* Giao lưu trò chơi vận động:
+ Kéo co
+ Kẹp bóng bằng chân.
+ Ném vòng cổ chai

	MT14. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp. 

	- Bật khép, tách chân - Chạy nhanh 10m.
- Bật qua vật cản cao 20cm, Lăn bóng và di chuyển theo bóng 4m.
- Đi, chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.

	* Hoạt động học:
- Bật khép, tách chân - Chạy nhanh 10m.
- Bật qua vật cản cao 20cm, Lăn bóng và di chuyển theo bóng 4m.
- Đi, chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.


	MT16. Tò mò tìm tòi, thích khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng như: Tại sao có mưa? Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)
	- Đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới.
- Hay hỏi về những thay đổi.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Sự kì diệu với đá
+ Sự kì diệu với cát
[bookmark: _heading=h.iw40s56mkpd9]+ Theo tác động của con người: môi trường sạch → đẹp, trong lành; môi trường bẩn → nhiều rác, hôi hám.
	* Hoạt động chơi ngoài trời:
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+  Những viên đá kỳ diệu.
+ Trải nghiệm với cát 


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng dụng cụ đơn giản, để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Nhận ra đặc điểm cơ bản, sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản, sắp xẩy ra. Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn CS53
	- Thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản, một số thiết bị công nghệ số như máy tính,  qua các HĐ trải nghiệm: 
+ Vui nhộn võ chanh và quã bóng. 
+ Trải nghiệm gió và chong chóng. 
+ Âm thanh ma thuật 
- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây:
+ Trải nghiệm: gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của cây...
*Các hoạt ứng dụng
- Lập trình Lego (STEAM- công nghệ)
	* Chơi ngoài trời:
+ Vui nhộn võ chanh và quã bóng. 
+ Trải nghiệm gió và chong chóng. 
+ Âm thanh ma thuật 

* Chơi hoạt động ở các góc: gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của cây, lắp ghép lego: Lăng bác, trường tiểu học.



	MT23 Trẻ em nhận biết và thể hiện kỹ năng phù hợp khi tiếp cận công nghệ số. (Chuẩn 18)

	- Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn; (Chỉ số 53)
- Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày theo các bước đơn giản khi tiếp cận công nghệ số. (Chỉ số 54)
 Ví dụ : - Máy tính bảng bị tắt tiếng → trẻ thử bật nút âm lượng.
- Muốn tìm video học hát → trẻ biết nhờ người lớn gõ chữ hoặc biểu tượng tìm kiếm.
- Không vào được trò chơi → trẻ thử nhấn nút “thoát ra” và “vào lại”.
 Trẻ nói được vấn đề mình gặp.
Trẻ tự nghĩ và thử một cách đơn giản.
Nếu không được, biết nhờ người lớn giúp đỡ
	* Chơi hoạt động ở các góc: Bài tập tương tác: Tách gộp trong phạm vi 10.
- Trẻ biết nói ra các vấn đề khó khăn khi sử dụng thiết bị công nghệ.




	MT30. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 



	- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội:
+ Ngày sinh nhật Bác hồ.  
+ Ngày tết thiếu nhi 1/6
- HĐ trải nghiệm:
+ Trải nghiệm nặn bánh nướng bánh dèo

	Hoạt động học:
+ Ngày sinh nhật Bác Hồ
Hoạt động góc: 
+Trải nghiệm nặn bánh nướng bánh dẻo
( nhân ngày sinh nhật Bác) (Ứng dụng Montessori)
Mọi lúc mọi nơi:
+ Ngày tết thiếu nhi 1/6

	MT31. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.

	- Kể tên và nêu một vài nét của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của Quê hương - Đất nước:
+ An Châu quê hương em ( Đền An Dương vương, Biển cửa hiền...) 
+ Nghệ An yêu dấu ( Quê nội , quê ngoại Bác Hồ)
+ Đất nước diệu kỳ (Thủ đô Hà Nội)
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís:
+ Cảnh đẹp quê hương em

	Hoạt động học:
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis:
+ Cảnh đẹp quê hương em
Hoạt động góc: Xem tranh ảnh về chủ đề.
Hoạt động chiều:
+ An Châu quê hương em (Đền An Dương vương,Biển cửa hiền...) 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: + Nghệ An yêu dấu ( Quê nội , quê ngoại Bác Hồ)
+ Đất nước diệu kỳ (Thủ đô Hà Nội)

	MT32. Trẻ biết tên Trường tiểu học, biết một số đồ dùng và hoạt động của học sinh lớp 1.
	- Giai đọan chuyển tiếp giữa Trường mầm non lên Trường tiểu học
- Trường tiểu học và đồ dùng học sinh lớp 1.
- Trải nghiệm: Tham quan Trường tiểu học
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís 
+ Đồ dùng bé thích.
	Hoạt động học:
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis 
+ Đồ dùng bé thích.
Hoạt động chiều: Tham quan Trường tiểu học.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: trò chuyện với về đồ dùng học sinh lớp 1 và trường tiểu học.

	MT38. Trẻ biết xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu . Nhận ra quy rắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo quy tắc. Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp 
	- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan.
-  So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp theo quy tắc.
- Tạo ra quy tắc sắp xếp.
	Hoạt động học: 
+ Sắp xếp theo quy tắc
Hoạt động góc:
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp theo quy tắc (Ứng dụng Montessori)


	MT35 Trẻ biết tách, gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi từ 10 thành 2 phần, bằng nhiều cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 phần.
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
- Số 10 ( Tiết 3


	- Hoạt động học:
+ Số 10 (T3).
- Chơi, hoạt động ở các góc: Tách gộp trong phạm vi 10 (Ứng dụng Steam)


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	MT47. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau. (CS34)
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh

	- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- Thể hiện sự hiểu biết của mình qua trả lời câu hỏi, qua đóng vai nhân vật....
- Nghe cô kể chuyện, Kể lại câu chuyện, biết đóng kịch qua nội dung câu chuyện trong các chủ đề: 
* Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - TTH
Truyện: Sự tích Hồ  gương (Phỏng theo truyền thuyết sự tích hồ gươm), Niềm vui bất ngờ (Nhà xuất bản kim đồng). Mèo con và quyển sách (Trần Thị Thu)
- Đóng kịch: đóng vai các nhân vật trong chuyện theo lời dẫn chuyện.
- Xem phim chuyện hoạt hình tiếng anh 
*  Ứng dụng STEAM, Sơ đồ tư duy MINDMAP vào dạy trẻ làm quen với các câu chuyện trong các chủ đề.
	* Hoạt động học: 
Truyện : Sự tích Hồ Gươm ( Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap)
* Hoạt động chiều: 
Niềm vui bất ngờ (Nhà xuất bản kim đồng) ( Ứng dụng steam) 
* Chơi hoạt động ở các góc: Mèo con và quyển sách (Trần Thị Thu), đóng kịch câu chuyện ( Sự tích Hồ Gươm)
* Mọi lúc mọi nơi:
Xem phim chuyện hoạt hình tiếng anh.

	MT48. Đọc biểu cảm câu bài thơ, đồng dao, cao dao dành cho lứa tuổi của trẻ.

	 - Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề, chủ điểm:
* Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - TTH
Thơ: Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn), Ảnh Bác (Trần Đăng Khoa), Quê em vùng biển (Đặng Quang Định sưu tầm); 
+ Ca dao, đồng dao:  Con mèo mà trèo cây cau, con gà cục tác lá chanh, con kiến mà leo cành đa.
*  Ứng dụng Steam, Sơ đồ tư duy Mindmap, vào dạy trẻ làm quen với các bài thơ trong các chủ đề.
	- Hoạt động học
Thơ:
+ Ảnh Bác
(Ứng dụng sơ đồ tư duy mindmap, ứng dụng Steam).
- Mọi lúc mọi nơi
Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn), Quê em vùng biển (Đặng Quang Định sưu tầm); 
+ Ca dao, đồng dao:  Con mèo mà trèo cây cau, con gà cục tác lá chanh, con kiến mà leo cành đa.


	MT49. Biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện, để kể lại chuyện theo cách riêng. Đóng được vai của nhân vật trong truyện, thể thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cánh của nhân vật.
	- Kể chuyện sáng tạo.
- Đóng kịch (câu chuyện “ Sự tích Hồ Gươm”)
	-Chơi hoạt động ở các góc: Đóng kịch, kể chuyện sáng tạo câu chuyện “ Sự tích Hồ Gươm”

	MT 56. Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói. Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩa và kinh nghiệm của bản thân.

	- Hiểu và dùng tranh ảnh, chữ viết, số ký hiệu. Để thể hiện sự mong muốn truyền đạt.
- Tự mình viết ra, tạo ra những hình mẫu, biểu tượng, những hình mẫu ký tự....có sáng tạo để biểu thị cảm xúc, suy nghĩ, ý muốn kinh nghiệm của bản thân.
- Đọc lại những ý mình đã viết ra 
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi :Trẻ biết nhận biết, ghép chữ cái, kí hiệu tạo thành nội dung có ý nghĩa.

	MT57. Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái. . Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình. Biết “viết’’ chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

	- Cầm bút viết và ngồi viết đúng cách
- Sao chép các từ theo các trật tự cố định trong các hoạt động
- Biết sử dụng  các dụng cụ viết, vẽ khác nhau để biểu đạt ý tượng của mình cho người khác hiểu.
-  Sao chép lại đúng tên của bản thân
- Nhận ra tên của mình, tên đồ dùng cá nhân theo tranh vẽ
- Sau khi vẽ tranh biết “ viết” tên của mình
- Sao chép một số ký hiệu. Bắt đầu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mắt nhìn theo nét vẽ.
	* Hoạt động góc:.
+ Trẻ biết cầm bút viết và ngồi viết đúng tư thế. Sao chép lại đúng tên của mình.


	MT58. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).


	- Nhận dạng và phát âm 29 chữ cái theo các nhóm chữ: 
+ Làm quen chữ cái: v,r
+ Trò chơi chữ cái: v,r
Ứng dụng (Steams) vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.
- Nghe nhận ra âm giống nhau trong tiếng Cà, cá, bong bóng, bóng, cóng...
- Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
- Chỉ và đọc  những chữ có ở môi trường xung quanh.
- Thích tham gia các hoạt động nghe cô đọc sách hỏi người lớn và bạn bè những gì chưa biết.
	Hoạt động học: 
+ Làm quen chữ cái: v,r ( Ứng dụng Al).
+ Trò chơi chữ cái: v,r
( Ứng dụng steam).
Chơi hoạt động ở các góc: Nặn, khoanh tròn, bài tập tương tác, ghép chữ, gạch chân.

	MT59. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết giữ đúng tư thế khi  ngồi  khi tập tô, “viết”(CS1)

	+ Tập tô chữ cái: v,r
+ Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình 
* Tư thế ngồi đúng: Ngồi thẳng lưng, lưng áp nhẹ vào ghế, hai chân để thoải mái chậm đất hoặc bệ kê, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, khoảng cách từ mắt đến sách vở 25-30cm.
	* Hoạt động chiều:
+ Thực hiện vở tập tô v- r.


	                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	MT64. Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày. Luôn Cố gắng hoàn thành công việc được giao( trực nhật, dọn đồ chơi...). Trẻ thể hiện được sự vui thích khi hoàn thành công việc

	- Chủ động làm một số công việc hàng ngày: Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định....
- Hoàn thành công việc được người lớn giao như trực nhật: chia giấy vẽ, cất dọn đồ dùng, đồ chơi..
- Vui mừng khi bản thân hoàn thành một công việc, Khoe kể về sản phẩm của mình với người khác...
SEL: + Em biết tự phục vụ
	*Hoạt động đón trả trẻ : Trẻ biết thực hiện một số công việc hàng ngày tạo được sản phẩm.
* Hoạt động chiều: 
SEL: + Em biết tự phục vụ

	MT69. Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. Biết kiểm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.    
	- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác (an ủi người thân hay bạn bè khi họ ốm, mệt hoặc buồn rầu  bằng lời nói , hoặc cử chỉ; chúc mừng bạn, người thân nhân ngày sinh nhật ...)
- Trấn tĩnh lại và kiềm chế những hành vi tiêu cực khi có cảm xúc thái quá (như đánh bạn, cào cấu, cắn, gào khóc...) với sự giúp đỡ của người lớn.
- Sử dụng lời nói diễn tả cảm xúc tiêu cực của bạn thân khi giao tiếp với bạn bè và người thân để giải quyết một số xung đột trong sinh hoạt hàng ngày.
 SEL: + Cảm xúc của em

	* Hoạt động đón trả trẻ : Trẻ biết an ủi chia sẻ với người khác, biết kiềm chế cảm xúc của mình.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+SEL: Cảm xúc của em


	 MT70. Nhận ra hình ảnh  Bác Hồ, lăng Bác Hồ.Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, xem tranh ảnh cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. 
	-  Kính yêu Bác Hồ. 
- Nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
- Quan tâm đến ngày Sinh nhật Bác Hồ.
	* Hoạt động chiều:
+Trò chuyện về Bác Hồ.
* Hoạt động góc: 
+ Góc học tập: Xem tranh ảnh, kể chuyện về Bác Hồ.
+ Góc nghệ thuật: Hát múa về bác Hồ.

	MT71.Biết một vài cảnh đẹp,  di tích lịch sử, lễ hội  và một vài nét văn hóa của quê hương, đất nước.  
	
- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội quê hương đất nước 
+ Di tích lịch sử: Đền cuông,  Nhà thờ Đoàn Nhữ Hài, Quê Bác, quảng trường Hồ Chí Minh.
+ Cảnh đẹp: Bãi biển cửa Hiền, Biển Diễn Thành, Biển cửa Lò.
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Kể cho trẻ nghe 1 số di tích và cảnh đẹp của quê hương.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM THẨM MỸ

	MT 87. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc.
Thích nghe,hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi


	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát bản nhạc;
- Nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc về chủ đề.
* Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - Trường tiểu học.
  Em yêu trường em (Hoàng Vân), Em như chim bồ câu trắng (Trần ngọc), Đi học (Bùi Đình Thảo); Gửi anh một khúc dân ca (Dân ca Nam Bộ); Ai yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã); Dân ca địa phương. If You're happy.
* Trẻ nghe các bài hát bằng tiếng anh thông qua băng đĩa trong các giờ đón, trả trẻ: Happy Birthday; Goodbye song; 
* Trò chơi âm nhạc:
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Ai nhanh nhất

	* Hoạt động học.
- Nghe hát:
Em yêu trường em (Hoàng Vân), Đi học (Bùi Đình Thảo); 
- Em như chim bồ câu trắng (Trần ngọc),  
* Hoạt động chiều: 
 Nghe hát: Gửi anh một khúc dân ca (Dân ca Nam Bộ); Dân ca địa phương : Diễn An nhớ về
* Mọi lúc mọi nơi
Nghe hát tiếng anh Happy Birthday Goodbye song
* Trò chơi âm nhạc:
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Ai nhanh nhất


	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. Biết vận  động nhịp nhàng và thể hiện cảm xúc phù hợp  theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	- Một số bài hát, vận động về các chủ đề, chủ điểm:
  * Quê hương - Đất nước - Bác Hồ - TTH
-Tạm biệt búp bê (Hoàng Thông), Nhớ ơn Bác (Phan huỳnh Điểu), Yêu Hà Nội (Bảo Trọng, Múa với bạn tây nguyên (Phạm Tuyên), Cháu vẫn nhớ trường mầm non (Hoàng Lân) 
- Biểu diễn cuối chủ đề Quê hương- Đất nước-
Bác Hồ- Trường tiểu học
* Tập hát, vận động các bài hát tiếng Anh:  Happy Birthday; Finger Family; JingleBells; Twinkle Twinkle Little Star; Hello song; Goodbye song; If You’rehappy;  Happy New Year; Body parts,....
* Trò chơi âm nhạc:
- Vòng tròn tiết tấu

	 Hoạt động học : 
- Dạy hát : Nhớ ơn Bác (Phan huỳnh Điểu),
- Vận động : Yêu Hà Nội (Bảo Trọng)
Mọi lúc mọi nơi:
 Tạm biệt búp bê (Hoàng Thông), Cháu vẫn nhớ trường mầm non (Hoàng Lân) Múa với bạn tây nguyên (Phạm Tuyên),  
Hoạt động góc: 
Góc nghệ thuật: Múa hát về chủ đề
Biểu diễn cuối chủ đề Quê hương- Đất nước-
Bác Hồ- Trường tiểu học.
TCAN: 
 - Vòng tròn tiết tấu
Mọi lúc mọi nơi: Goodbye song,Happy Birthday

	MT90. Biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Biết tô màu tranh không chờm ra ngoài.

	- Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối:
+ Vẽ vườn hoa lăng Bác.
+ Vẽ đồ dùng học sinh lớp 1.
+ Vẽ, tô màu trường tiểu học
+ Vẽ theo ý thích về các chủ đề: quê hương.

	- Hoạt động học :
+ Vẽ vườn hoa lăng Bác.
+ Vẽ, tô màu trường tiểu học
- Chơi hoạt động ở các góc: 
Góc nghệ thuật :Vẽ, tô màu về chủ đề 
( Quê hương, bác hồ, trường tiểu học), Vẽ theo ý thích về các chủ đề: quê hương
- Hoạt động chiều : 
+ Vẽ đồ dùng học sinh lớp 1.

	MT91. Trẻ biết cắt, xé theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản;  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn để tạo thành các sản phẩm đẹp trong cuộc sống.
	- Trẻ biết cắt, xé dán đề tại ra các sản phẩm tạo hình:
+ Xé, dán bức tranh phong cảnh
+ Cắt dán đồ chơi học tập


	- Chơi hoạt động ở các góc: 
+ Xé, dán bức tranh phong cảnh
+ Cắt dán đồ chơi học tập


	MT93. Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Trẻ làm thủ công phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm:
+ Gấp hoa sen

	Hoạt động góc:
Góc nghệ thuật: Gấp hoa sen

	 MT94.  Trẻ biết nói ý lên ý tưởng, tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục. 
Biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật 
	- Ý tưởng tạo hình của trẻ, tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình tạo ra 
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
- Giữ gìn sản phẩm nghệ thuật

	Trong các hoạt động tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán…trẻ biết nêu ý tưởng  của mình và nhận xét sản phẩm của bạn, biết bảo vệ giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.

	MT 96. Ngoại ngữ: Tự tin trong giao tiếp chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh
- Nghe và nhận diện; nhắc lại, đọc theo được thành tiếng một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 10, một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi;
- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản theo trình tự của truyện;
- Nhắc lại, đọc theo được một số câu vần, câu thơ Hát theo, hát được một số bài hát quen thuộc với lứa tuổi.
- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh.

	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ.
* Quê hương, Đất nước, Bác Hồ:
- Bài hát: shapes are all around;  What shape is it? ( nó có hình dạng gì?)
	Đón - trả trẻ: Trẻ nghe và hát theo 1 số bài hát tiếng anh quen thuộc (shapes are all around;  What shape is it? ( nó có hình dạng gì?)
· Hoạt động góc: Trẻ tô màu chữ cái, chữ số bằng tiếng anh.
Trẻ hát 1 số bài hát tiếng anh ở góc nghệ thuật.
Hoạt động ngoại khoá vào các buổi chiều.


	MT 97. Aerobic
- Trẻ thực hiện được các động tác  như:  tách khép chân, lắc hông, di chuyển đá chân trước, sau, ngang. 
- Trẻ biết tập 7 bước Aerobic cơ bản và kết hợp động tác di chuyển chân và tay.
- Trẻ biết thực hiện được các động tác di chuyển phối hợp vũ đạo tay chân,các động tác điều hòa kết hợp.
- Trẻ thực hiện các tư thể thể dục đứng-quỳ-ngồi-  nằm
- Trẻ lắng nghe cảm thụ giai điệu, tiết tấu của bản nhạc, bài hát và vận động theo nhạc
- Phát triển các tố chất chuyên sâu( Mạnh, nhanh bền, dẻo, khả năng phối hợp vận động)
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
· Nhảy thu gối chống đẩy, bật quay ½ vòng, bật co gối, sóng thần, điều hoà: Em tập leo núi, Nơi đảo xa, Dựng bài cuối năm

	Hoạt động ngoài trời: Giao lưu erobic: “ Vươn cao Việt Nam”
Hoạt động chiều: Tham gia giờ học eroobic 


       
       Giáo viên                                                                    Phụ trách chuyên môn
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     Cao Thị Kiên                                                            Nguyễn Thị Vinh


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
 TUẦN 33. QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC
(Thực hiện từ ngày 04 /5 đến 08/5/2025)
	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Chơi tự chọn
	- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- TDS:Tập kết hợp với bài hát: Yêu Hà Nội

	

Hoạt động 
học 

	LVPTNT
 Trò chuyện sáng theo pp Unis: 
+ Cảnh đẹp quê hương em
.

	LVPTTC
Thể dục: 
- Đi, chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
( Tại sân trường)
	LVPTNT:
 Toán: Sắp xếp theo quy tắc
	LVPTNN:
LQCC: v, r (Ứng dụng Al)
	LVPTTM: 
VĐ: Yêu Hà Nội (Bảo Trọng)
NH: - Em như chim bồ câu trắng (Trần ngọc),
TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.

	
Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Thời tiết, Thí nghiệm: Vui nhộn vỏ chanh và quả bóng, giao lưu trò chơi vận động: + Thi đội nào nhanh, Lộn cầu vồng
Kiến Tha mồi, tập aerobic: “ Vươn cao Việt Nam”
- Trò chơi vận động: Đội nào nhanh hơn, Thi đội nào nhanh, Chuyền bóng về đích, Kẹp bóng bằng chân, Lộn cầu vồng
-  Chơi tự do : Chơi trò chơi vận động, góc sáng tạo, đan thêu, kỹ năng sống.

	

Chơi, hoạt động
 góc
	- Góc phân vai : Gia đình nấu ăn, quầy bán nước giải khát, quà lưu niệm, sản phẩm quê hương.
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng quê hương em.
- Góc nghệ thuật: múa hát về chủ đề, vẽ, tô màu bức tranh về quê hương, xé dán bức tranh phong cảnh, nặn chữ cái v,r. Làm 1 số sản phẩm của quê hương, đất nước, vẽ theo ý thích ( đề tài) chủ đề quê hương.
- Góc học tập và sách: Xem tranh ảnh về quê hương- đất nước, chơi 1 số trò chơi thông minh: Lật cờ, bộ 7 sắc cầu vòng, ghép đúng số lượng…, khoanh tròn chữ cái v, r có trong bài thơ.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước cho cây, gieo hạt

	
Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về 1 số di tích lịch sử ở quê hương: Đền An Dương vương, biển cửa hiền.
-LVPTNN: Sự Tích Hồ Gươm (Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap)
- Nghe bài hát dân ca địa phương: “ Diễn An nhớ về”
- Vệ sinh nhóm lớp,môi trường.Vui văn nghệ, phát phiếu bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 
TUẦN 34 : BÁC HỒ KÍNH YÊU VÀ MỪNG SINH NHẬT BÁC
(Thực hiện từ  ngày 11 – 15/5/2026
	[bookmark: _heading=h.q4nsjbkks0ij]NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Chơi tự chọn
	- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- TDS:Tập kết hợp với bài hát: Yêu Hà Nội


	

Hoạt động 
học 

	LVPTTC
Thể dục:
- Bật khép, tách chân - Chạy nhanh 10m.
( Tại sân trường)

	LVP TNT
KPKH
Đề tài: Ngày sinh nhật Bác


	LVP TNT:
Toán : Số 10 (T3)
	LVPTTM Tạo hình:
Vẽ vườn hoa quanh lăng Bác



	LVP TTM
Âm nhạc : 
DH: Nhớ ơn bác
NH: Đi học (Bùi Đình Thảo)
TCAN: Ai nhanh nhất.
( Tại phòng âm nhạc)

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Những viên đá kỳ diệu , Âm thanh ma thuật 
, giao lưu erobic: “ Vươn cao Việt Nam”, quan sát cổng làng, thực hành góc sáng tạo.
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, Kiến tha mồi, Mèo đuổi chuột, Kẹp bóng bằng chân, Ai nhanh nhất
-  Chơi tự do : Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên, vẽ trên sân…….


	

Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Gia đình nấu ăn :Trải nghiệm nặn bánh nướng, bánh dẻo mừng sinh nhật Bác. (Ứng dụng Montessori),quầy bán nước giải khát, quà lưu niệm.
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây Lăng Bác, lắp ghép lego : Lăng bác
- Góc nghệ thuật: vẽ tô màu về Bác Hồ, trang trí khung ảnh Bác, múa hát tặng sinh nhật Bác, làm quà tặng sinh nhật Bác.Gấp hoa sen. 
- Góc học tập và sách: Tô màu chữ cái bằng tiếng anh, Xem tranh ảnh kể chuyện về Bác Hồ, tách gộp trong phạm vi 10 (Ứng dụng Steam), đóng kịch kể chuyện sáng tạo ( Sự tích hồ Gươm)
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước cho cây, theo dõi quá trình phát triển của cây

	
Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về Bác Hồ.
LVPTNN. Thơ : Ảnh Bác (Ứng dụng sơ đồ tư duy mindmap, Steam)
-SEL: Em tự phục vụ.
- Thực hiện vở tập tô.
- Vệ sinh nhóm lớp,môi trường
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ 
TUẦN 35: BÉ LÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Thực hiện từ ngày 18- 22/5/2026)

	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Chơi tự chọn
	- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- TDS:Tập kết hợp với bài hát: Em yêu trường em

	

Hoạt động
 học
 

	LVPTTC
Thể dục: 
- Bật qua vật cản cao 20cm, Lăn bóng và di chuyển theo bóng 4m. ( Tại sân trường)

	LVPTNT: 
TCS: Theo phương pháp unis:
Đồ dùng bé thích
	LVPTTM
Tạo hình: 
+ Vẽ trường tiểu học

	LVPTNN
TCCC: v,r 
(Ứng dụng Steam )
	LVPTTM
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề: Yêu Hà Nội, Nhớ ơn bác.
NH: Em yêu trường em
TCAN: - Vòng tròn tiết tấu


	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Sự kì diệu của cát, + Trải nghiệm gió và chong chóng. giao lưu trò chơi vận động: Kéo co, kẹp bóng bằng chân, ném vòng cổ chai, tập aerobic, thực hành góc xưởng đan thuê.
- Trò chơi vận động: Ném bowling, Lộn cầu vồng, Lăn bóng, Ném bóng vào rổ, Ném vòng cổ chai. 
-  Chơi tự do : Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên, vẽ trên sân…….

	

Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Gia đình nấu ăn, quầy bán nước giải khát, quà lưu niệm, đồ dùng học tập.
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng trường Tiểu học, lắp lego trường tiểu học.
- Góc nghệ thuật: Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở, cắt dán đồ chơi học tập. Hát múa về chủ đề
- Góc học tập và sách: sao chép lại đúng tên của mình, thực hiện bài tập tương tác, ghép chữ, gạch chân chữ r,v có trong từ, nghe chuyện: Mèo con và quyển sách, sắp xếp theo quy tắc ( Ứng dụng Montessori)
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước cho cây, chơi đồ chơi cát nước.

	
Hoạt động chiều
	-Tham quan trường tiểu học.
-Trẻ nghe, kể câu chuyện: “ Niềm vui bất ngờ”
-Thực hiện vở tạo hình: Vẽ đồ dùng học sinh Lớp 1
- Vui văn nghệ, phát phiếu bé ngoan
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